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TÓM TẮT 
Nấm cộng sinh lan (Orchid Mycorrhizal Fungi - OMF) đóng vai trò 
quan trọng trong việc giúp các loài lan hấp thu nước và dinh dưỡng. 
Mục tiêu được xác định trong nghiên cứu này là nhằm nhận diện sự hiện 
diện của các dạng nấm cộng sinh trong rễ và giá thể trồng lan tại một 
số vườn lan thuộc khu vực Thành phố  Hồ Chí Minh. Các mẫu rễ lan 
được nhuộm với trypan blue theo TCVN 12560-2:2018 để quan sát hình 
thái sợi nấm. Bào tử trong giá thể được sàng lọc bằng kỹ thuật sàng ướt 
ly tâm nổi theo TCVN 12560:1-2018 và nhuộm bằng Melzer + PVLG để 
quan sát hình thái bào tử. Kết quả cho thấy trong rễ lan đã ghi nhận 
được bốn dạng sợi nấm, trong đó SN1 là dạng sợi nấm hiện diện phổ 
biến trong rễ lan với đặc điểm sợi nấm phân nhánh, có thắt eo tại vị trí 
phân nhánh và có vách ngăn với tỷ lệ xuất hiện là 70,0%. Trong giá thể 
đã ghi nhận được tám dạng bào tử; trong đó, OMF-1 là dạng bào tử có 
dạng hình tam giác, chiếm ưu thế với tỷ lệ xuất hiện là 100,0% và mật 
độ bào tử trung bình có giá trị cao nhất là 2,00 bào tử/g giá thể. 

Từ khóa: Hình thái bào tử, hình thái sợi nấm, lan kiếm (Cymbidium 
sp.) nấm cộng sinh lan (OMF) 

ABSTRACT 
Orchid mycorrhizal fungi (OMF) play a crucial role in promoting 
water and nutrient absorption by the root system. The aim of this study 
was to evaluate the occurrence of OMF forms in the roots and growing 
media of Cymbidium sp. orchids cultivated at orchid gardens in Ho 
Chi Minh City. The root samples were stained with trypan blue 
according to TCVN 12560-2:2018 in order to observe hyphae 
morphology. The spore formed in the growing medium were collected 
using the wet sieving and decanting technique according to the 
Vietnam Standard TCVN 12560:1-2018 and stained with Melzer + 
PVLG in order to observe spore morphology. The results showed that 
four types of fungal hyphae were recorded in the roots. The SN1 strain 
was recorded at the most common form in the roots with an occurrence 
rate of 70.0%. The occurrence of eight spore forms were recognized 
in the growing media. OMF-1 was the dominant spore form in the 
growing media with the occurrence rate upto 100.0% and the highest 
average spore density of 2.00 spores/g of substrate. 

Keywords: Cymbidium species, hyphae morphology, Orchid 
Mycorrhizal Fungi (OMF), spore morphology 
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1. GIỚI THIỆU 

Lan Cymbidium sp. là nhóm cây hoa có giá trị 
cao trên thị trường trong nước và thế giới bởi những 
đặc điểm nổi bật về kiểu dáng, kích thước và màu 
sắc hoa. Bên cạnh đó, lan Cymbidium sp. còn có giá 
trị về dược liệu và được ứng dụng nhiều trong y học 
cổ truyền ở một số quốc gia Châu Á (Hossain & 
Sharma, 2019). Nhờ đó, việc sản xuất và kinh doanh 
cây lan Cymbidium sp. thương phẩm mang lại nguồn 
thu nhập cao cho nhiều nhà vườn. Để sinh trưởng và 
phát triển tốt, ngoài những yếu tố về giống và kỹ 
thuật canh tác, hệ vi sinh vật trong vùng rễ cũng là 
một yếu tố quan trọng đối với chu kỳ sống của hầu 
hết các loài trong họ Lan. 

Nấm cộng sinh lan (Orchid Mycorrhizal Fungi – 
OMF) mối quan hệ cộng sinh giữa nấm có lợi và các 
loài thuộc họ Lan (Dearnaley, 2007). Vào năm 1900, 
Noel Bernard phân loại OMF là “Rhizotonias,” bao 
gồm ba họ nấm Tulasnellaceae, Ceratobasidiaceae 
và Serendipitaceae. Các loài nấm thuộc ba họ nấm 
này xâm nhập vào mô tế bào của cây lan mà không 
gây triệu chứng bệnh, tạo thành cơ quan cộng sinh 
với hạt lan hoặc rễ cây lan (Selosse et al., 2011). Họ 
Tulasnellaceae có loài hoại sinh và nội sinh  
(Kohler et al., 2015; Girlanda et al., 2011), 
Ceratobasidiaceae có loài nội sinh (Veldre et al., 
2013), ký sinh và hoại sinh, còn Serendipitaceae có 
một số loài hoại sinh đối với lan và nội sinh với cây 
khác, tuy nhiên việc nghiên cứu về Serendipitaceae 
vẫn còn hạn chế (Jacquemyn et al., 2017). Ngoài 
Rhizoctonias, các loài lan còn có mối quan hệ với 
nhiều loài nấm khác thuộc các nhóm như 
Ascomycota và Basidiomycota, với các dạng cộng 
sinh hoặc hoại sinh khác nhau (Jacquemyn et al., 
2017). Mối quan hệ cộng sinh này giúp cây lan sinh 
trưởng và phát triển tốt thông qua việc tăng khả năng 
hấp thu dinh dưỡng và nước (Stöckel et al., 2014; 
Cameron et al., 2006). Bên cạnh đó, sự nảy mầm của 
hạt lan trong tự nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào việc 
cộng sinh với OMF để có thể hấp thu các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho sự nảy mầm vì hạt lan không có 
nội nhũ (Manning & Van, 1987). 

OMF hình thành mối quan hệ cộng sinh với rễ 
của cây lan hoặc hạt lan đang nảy mầm (Wang et al., 
2018; Dearnaley et al., 2016; Sathiyadash et al., 
2020). Sự xâm nhiễm của sợi nấm OMF vào tế bào 
rễ của cây lan có thể diễn ra trong cả điều kiện tự 
nhiên và nhân tạo (Chang, 2007). Mối quan hệ cộng 
sinh này đóng một vai trò quan trọng đối với sự sinh 
trưởng và phát triển của các loài trong họ Lan. 
Cevallos et al. (2017) chứng minh rằng họ Lan có 
mối quan hệ cộng sinh với các chi OMF khác nhau 

ở những địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay 
những nghiên cứu được thực hiện về mối quan hệ 
giữa nấm cộng sinh và cây lan cũng như vai trò của 
nấm cộng sinh đối với sự nảy mầm của hạt lan ở Việt 
Nam còn hạn chế. Vì vậy, việc khảo sát sự hiện diện 
của OMF trong rễ và giá thể trồng lan Cymbidium 
sp. là cần thiết được thực hiện, nhằm làm cơ sở cho 
những nghiên cứu sâu hơn về vai trò của OMF trong 
việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lan để ứng 
dụng OMF vào quy trình canh tác lan  
Cymbidium sp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Thí nghiệm đã được thực hiện trong năm 2024 
tại phòng thí nghiệm Khoa Nông học, Trường Đại 
học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu gồm 30 chậu lan Cymbidium 
sp. được thu thập tại 10 vườn lan khác nhau ở Thành 
phố Hồ Chí Minh. Vườn lan được chọn có diện tích 
tối thiểu là 100 m2. Chậu lan Cymbidium sp. được 
chọn có ít nhất 1 năm tuổi, có từ 3 giả hành trở lên, 
cây sinh trưởng tốt và không bị sâu bệnh hại.  

Hóa chất sàng lọc và nhuộm bào tử nấm trong 
giá thể: sucrose (C12H22O11), axit lactic (C3H6O3), 
glycerol (C3H8O3), polyvinyl alcohol (C2H4O)n, 
chloral hydrate (C2H3Cl3O2), iodine (I2), potassium 
iodide (KI) và nước cất.  

Thiết bị và dụng cụ: kính hiển vi, bộ rây với mức 
rây từ 38 đến 1000 μm, pipet, micropipet, máy ly 
tâm, máy lắc, đĩa RODAC 16 ô kích thước 65 x 15 
mm (đường kính x chiều cao), giấy lọc, cốc thủy tinh 
100 mL, bình tam giác 500 mL, lam kính, lamen.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu  
2.3.1. Phương pháp thu thập lan Cymbidium sp. 

Phương pháp được tiến hành bằng cách thu thập 
30 chậu lan Cymbidium sp.  tại 10 vườn lan khác 
nhau ở một số thành phố, quận, huyện tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Tại mỗi vườn có 3 chậu lan được thu 
thập, tổng số chậu lan thí nghiệm là 30 chậu. Các 
chậu lan được thu thập có ít nhất 1 năm tuổi, có từ 3 
giả hành trở lên, sinh trưởng tốt và không có dấu 
hiệu sâu, bệnh hại. 

2.3.2. Lưu giữ mẫu lan Cymbidium sp. 

Cây lan sau khi thu thập được lưu giữ trong điều 
kiện nhà lưới. Các mẫu lan được thu tại các vườn 
khác nhau được cách ly bằng lưới trắng và các chậu 
lan được treo trên giá tránh tình trạng phát tán bào 
tử OMF giữa các quần thể và lây nhiễm các nguồn 
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vi sinh vật khác trong đất. Nước tưới sử dụng trong 
thí nghiệm là nước giếng khoan (nguồn nước được 
kiểm tra sự hiện diện của OMF 2 tuần/lần để đảm 
bảo không tạp nhiễm OMF) và tưới 1 lần/ngày. 

Trong quá trình thực hiện đề tài không sử dụng phân 
bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc 
các mẫu lan. 

Bảng 1. Địa điểm thu thập mẫu lan Cymbidium sp. tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Thứ tự mẫu Ký hiệu mẫu lan thu thập Địa điểm thu thập 

1 - 3 C1-1; C1-2; C1-3 Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức 
4 - 6 C2-1; C2-2; C2-3 Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức 
7 - 9 C3-1; C3-2; C3-3 Phường Trung Mỹ Tây, quận 12 

10 - 12 C4-1; C4-2; C4-3 Phường Thới An, quận 12 
13 - 15 C5-1; C5-2; C5-3 Phường Hiệp Thành, quận 12 
16 - 18 C6-1; C6-2; C6-3 Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi 
19 - 21 C7-1; C7-2; C7-3 Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi 
22 - 24 C8-1; C8-2; C8-3 Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn 
25 - 27 C9-1; C9-2; C9-3 Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 
28 - 30 C10-1; C10-2; C10-3 Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn 

2.3.3. Nhuộm mẫu rễ lan để quan sát sợi nấm 

Thu mẫu rễ lan Cymbidium sp. 

Ở mỗi chậu lan sau khi được thu thập từ các 
vườn lan và chuyển về nơi lưu giữ mẫu, việc cắt các 
đoạn rễ non với chiều dài 1,5 cm từ vị trí chóp rễ sao 
cho khối lượng rễ là 1 g đã được thực hiện. Sau đó 
bảo quản mẫu rễ túi zip. Các mẫu rễ được ký hiệu 
theo ký hiệu của chậu lan, tổng số mẫu rễ trong thí 
nghiệm là 30 mẫu, với tổng khối lượng là 30 g. Rễ 
lan sau khi thu thập được vận chuyển về phòng thí 
nghiệm trong vòng 1 giờ và bảo quản ở ngăn mát tủ 
lạnh để tiến hành theo dõi một số chỉ tiêu liên quan. 

Nhuộm mẫu rễ lan Cymbidium sp. 

Mẫu rễ được rửa dưới vòi nước máy để loại bỏ 
tạp chất bám trên rễ, sau đó cắt từ chóp rễ dọc xuống 
sao cho độ dày mẫu dưới 0,2 cm. Mẫu rễ được 
nhuộm bằng thuốc nhuộm trypan blue theo TCVN 
12560- 2:2018 và có một số điều chỉnh theo Phan et 
al. (2024) khi thực hiện, bao gồm các bước: (1) cho 
rễ vào KOH 30% trong 3 đến 4 phút ở nhiệt độ 
120oC sau đó rửa sạch rễ; (2) cho rễ vào H2O2 kiềm 
ở nhiệt độ phòng trong 15 phút sau đó rửa sạch; (3) 
ngâm rễ trong HCl 1% trong 4 phút; (4) loại bỏ HCl 
1% và nhuộm rễ bằng thuốc nhuộm trypan blue 
trong 10 phút ở 90oC; (5) loại bỏ trypan blue, sau đó 
cho rễ vào glycerol 50% ở 90oC trong 10 phút. Sau 
khi nhuộm, rễ được đặt lên lam kính và quan sát hình 
thái bào tử và sợi nấm bằng kính hiển vi quang học 
ở độ phóng đại 10X, 40X và 100X. 

Chỉ tiêu quan sát 
− Mô tả đặc điểm hình thái của các dạng sợi 

nấm trong rễ dựa trên cấu trúc phân nhánh, vị trí thắt 
eo theo các mô tả trong nghiên cứu của Pereira et al. 
(2014). 

− Tỷ lệ (%) xuất hiện của các dạng sợi nấm 
trong rễ lan Cymbidium sp.: Số lượng mẫu giá thể 
được ghi nhận có sự xuất hiện của dạng sợi nấm 
trong 30 mẫu rễ lan Cymbidium sp. 

Tỷ lệ xuất hiện của dạng bào tử (%) = 𝑛𝑛
𝑁𝑁

 x 100 

Trong đó: n là số mẫu rễ lan Cymbidium sp. có 
sự xuất hiện của dạng sợi nấm; N là tổng số 30 mẫu 
rễ lan Cymbidium sp. 

2.3.4. Sàng lọc, nhuộm và quan sát các dạng 
bào tử trong giá thể trồng lan Cymbidium 
sp. 

Thu mẫu giá thể trồng lan Cymbidium sp. 

Thành phần giá thể trồng lan Cymbidium sp. 
gồm vỏ thông, mụn dừa, vỏ đậu phộng đã được xử 
lý bằng cách ngâm xả với nước sạch nhiều lần, sau 
đó phơi khô và giá thể có pH trung bình là 4,5 ± 0,7. 
Ở mỗi chậu lan, việc thu 5 g giá thể/chậu tại 3 vị trí 
phân bố đều trên chậu (miệng, giữa và đáy chậu) 
được tiến hành, sau đó cho giá thể vào túi zip để bảo 
quản. Mẫu giá thể sau khi thu thập được ký hiệu theo 
ký hiệu của chậu lan, tổng số mẫu giá thể trong thí 
nghiệm là 30 mẫu, với tổng khối lượng là 150 g. Giá 
thể trồng lan sau khi thu thập được vận chuyển về 
phòng thí nghiệm trong vòng 1 giờ và bảo quản ở 
ngăn mát tủ lạnh để tiến hành theo dõi một số chỉ 
tiêu liên quan. 

Sàng lọc và nhuộm bào tử nấm trong giá thể 
trồng lan Cymbidium sp.  

Bào tử được sàng lọc bằng phương pháp sàng 
ướt ly tâm nổi theo quy trình của TCVN 12560-
1:2018 và có một số điều chỉnh theo Phan et al. 
(2024), các bước thực hiện gồm: (1) Cho 5 g giá 
thể/mẫu lan Cymbidium sp. vào bình tam giác có 
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dung tích 500 mL và thêm nước máy đến vạch định 
mức 250 mL, tiến hành lắc trên máy lắc ở tốc độ 250 
vòng/phút (trong 15 phút); (2) Sàng hỗn hợp dung 
dịch lần lượt qua các mức rây 1000 µm, 250 µm, 
100 µm, 50 µm và 38 µm; (3) Loại bỏ giá thể ở mức 
rây có kích thước 1000 µm và 250 µm, ở 3 mức rây 
còn lại lấy hết phần vụn hữu cơ cho vào ống falcon 
bằng cách dùng bình tia chứa nước cất và tia nhẹ; 
(4) Ly tâm hai lần dung dịch vụn hữu cơ thu được, 
ly tâm lần đầu với tốc độ 2000 vòng/phút trong 5 
phút. Loại bỏ phần dịch nổi bên trên trong ống 
falcon; (5) Ở lần ly tâm thứ hai, bổ sung dung dịch 
sucrose 50% vào ống falcon đến vạch định mức 25 
mL và lắc đều. Ly tâm ở tốc độ 2000 vòng/phút 
trong 10 phút; (6) Xếp giấy lọc lên thành cốc thủy 
tinh 100 mL và đổ phần dịch nổi phía trên bề mặt 
dung dịch vụn hữu cơ trong ống falcon vào giấy lọc 
để lọc bào tử. Dùng bình tia và tia nhẹ 4 lần để giảm 
nồng độ sucrose bám trên bề mặt giấy lọc; (7) Dùng 
pipet hút 10 mL nước cất để rửa thu hết phần cặn có 
chứa bào tử nấm bám trên bề mặt giấy lọc và dùng 
cốc thủy tinh 100 mL để đựng dung dịch có chứa 
bào tử nấm; (8) Dùng pipet hút 5 mL dung dịch và 
đếm bào tử nấm bằng kính hiển vi ở độ phóng đại 
10X, sử dụng đĩa đếm 16 ô và đếm bào tử nấm trong 
4 ô trên đĩa đếm. 

Bào tử nấm đã sàng lọc được nhuộm với thuốc 
nhuộm bằng cách nhỏ 1 giọt thuốc thử Melzer + 1 
giọt dung dịch Polyvinyl-lactose-glycerol - PVLG 
(theo tỷ lệ 1:1), hút và đặt bào tử nấm quan sát được 
lên vị trí hỗn hợp thuốc thử, sau đó dùng lamen đậy 
lại (Dang et al., 2019). Tiêu bản được quan sát dưới 
kính hiển vi ở độ phóng đại 10X, 40X và 100X. 
Hình ảnh được ghi nhận dưới kính hiển vi và mô tả 
đặc điểm của bào tử nấm đã được nhuộm. 

Chỉ tiêu quan sát 

Hình thái của các dạng bào tử nấm hiện diện 
trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. là cơ sở để 
nhận diện các dạng bào tử nấm dựa trên những đặc 
trưng về hình dạng bào tử, số vách, kích thước, màu 
sắc và hình thái của cuống bào tử, nhằm phân loại 
và đánh giá mức độ đa dạng của các dạng bào tử 
nấm trong giá thể trồng lan. 

− Mô tả đặc điểm hình thái các dạng bào tử dựa 
trên khóa phân loại trong Bộ sưu tập Quốc tế về 
(vesicular) arbuscular mycorrhizla fungi (INVAM) 
và một số nghiên cứu khác.  

+ Hình dạng bào tử: Mô tả hình dạng tổng thể 
của bào tử (hình cầu, hình gần cầu, hình tam giác, 
hình elip), số lớp vách của bào tử.  

+ Hình dạng cuống bào tử: Mô tả hình dạng tổng 
thể của cuống bào tử (hình trụ, hình phễu), vị trí 
cuống bào tử (vuông góc, gần vuông góc với bề mặt 
bào tử), số lớp của cuống bào tử.  

+ Màu sắc khi bắt màu với dung dịch Melzer + 
PVLG: Mô tả màu sắc của bào tử sau khi nhuộm 
(màu vàng, màu cam, màu vàng nâu).  

+ Kích thước trung bình của bào tử (μm): Kích 
thước bào tử được đo từ vị trí sát cuống bào tử đến 
điểm đối diện bằng trắc vi thị kính, các dạng bào tử 
không có cuống tiến hành đo đường kính của bào tử. 
Đo và tính kích thước trung bình của 3 bào tử cùng 
dạng trong mỗi mẫu dung dịch chứa bào tử nấm 
trong giá thể. 

Kích thước bào tử trung bình (μm) = 𝑘𝑘
𝐾𝐾

 

Trong đó: k là tổng kích thước của các bào tử 
nấm được đo, K là tổng số bào tử nấm được đo kích 
thước. 

Trong giá thể trồng của các loài lan có thể xuất 
hiện nhiều dạng bào tử nấm khác nhau và việc nhận 
diện các dạng bào tử nấm trong giá thể trồng lan 
nhằm đánh giá sự đa dạng về thành phần, hình dạng, 
màu sắc, kích thước của các dạng bào tử nấm. Vì 
thế, chỉ tiêu tỷ lệ xuất hiện của các dạng bào tử nấm 
được xác định nhằm mục đích so sánh và đánh giá 
mức độ xuất hiện của các dạng bào tử nấm trong giá 
thể trồng lan Cymbidium sp. Ngoài ra, mật độ bào tử 
trung bình cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh 
giá sự hiện diện của các dạng bào tử nấm trong giá 
thể trồng lan. 

− Tỷ lệ (%) xuất hiện của các dạng bào tử trong 
giá thể trồng lan Cymbidium sp.: Số lượng mẫu giá 
thể được ghi nhận có sự xuất hiện của các dạng bào 
tử trong 30 mẫu giá thể trồng lan Cymbidium sp. 

Tỷ lệ xuất hiện của dạng bào tử (%) = 𝑛𝑛
𝑁𝑁

 x 100 

Trong đó: n là số mẫu giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. có sự xuất hiện của dạng bào tử, N 
là tổng số 30 mẫu giá thể trồng lan Cymbidium sp. 

− Mật độ bào tử trung bình của các dạng bào tử 
nấm trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. (bào tử/ 
g giá thể) được tính theo công thức: 𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑏𝑏1 𝑥𝑥 𝑉𝑉1

𝑏𝑏2 𝑥𝑥 𝑉𝑉2 𝑥𝑥 𝑚𝑚
  

Trong đó: a (bào tử) là số lượng bào tử đếm 
được, V1 (mL) là tổng thể tích dung dịch chứa bào 
tử, b1 là 16 ô trên đĩa đếm, b2 là 4 ô đếm bào tử trên 
đĩa đếm, V2 (mL) là thể tích dung dịch có chứa bào 
tử được hút ra đếm và m (g) là khối lượng mẫu  
giá thể. 
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2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được tính toán bằng phần mềm Microsoft 
Excel 2019, phân tích phương sai (ANOVA) và trắc 
nghiệm phân hạng Duncan bằng phần mềm Rstudio.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Sự hiện diện của các dạng bào tử nấm 

phổ biến trong rễ lan Cymbidium sp. 
3.1.1. Hình thái các dạng sợi nấm phổ biến 

trong rễ lan Cymbidium sp. 

Hình thái các dạng nấm cộng sinh là cơ sở quan 
trọng để nhận biết và phân loại các dạng nấm cộng 
sinh hiện diện trong rễ lan Cymbidium sp. do cấu 
trúc cộng sinh của các dạng nấm thuộc các chi nấm 
khác nhau có hình dạng và đặc trưng riêng. Trên cơ 
sở khảo sát và thu thập 30 mẫu rễ lan Cymbidium 

sp., bốn dạng sợi nấm được ký hiệu đã được xác 
định, bao gồm SN1, SN2, SN3 và SN4 xuất hiện phổ 
biến trong rễ lan Cymbidium sp. Hình thái các dạng 
sợi nấm này được trình bày ở Hình 1 và Hình 2. 

Dạng sợi nấm SN1 

Dạng sợi nấm SN1 có vách ngăn, sợi nấm phân 
nhánh và thắt eo tại vị trí phân nhánh. Dạng sợi nấm 
SN1 có đường kính khoảng 2,5 ± 0,6 µm. Các sợi 
nấm dạng SN1 hình thành dày đặc trong các tế bào 
rễ lan (Hình 1a). Khi so sánh đặc điểm hình thái của 
dạng sợi nấm SN1 với công bố của Hossain et al. 
(2013), kết quả cho thấy hình thái của dạng sợi nấm 
SN1 có sự tương đồng với hình thái của sợi nấm 
thuộc chi Ceratobasidium được ghi nhận trong rễ 
lan Cymbidium aloifolium và Cymbidium giganteum 
với các đặc điểm như sợi nấm phân nhánh, có vách 
ngăn và thắt eo tại vị trí phân nhánh (Hình 1b). 

Ghi chú: (a) hình thái dạng sợi nấm SN1 trong rễ lan; (b) hình thái dạng sợi nấm thuộc chi Ceratobasidium (Hossain et 
al., 2013) 

Dạng sợi nấm SN2 

Sự hiện diện của dạng sợi nấm SN2 cũng được 
ghi nhận trong rễ lan Cymbidium sp. với đặc điểm 
sợi nấm phân nhánh riêng biệt. Phần lớn các sợi nấm 
phân nhánh với một góc từ 45o đến 90o và thắt eo tại 
vị trí phân nhánh. Sợi nấm dạng SN2 có vách ngăn 
và có nhân bên trong sợi nấm. Dạng sợi nấm SN2 
phân bố dọc theo chiều dài rễ và hình thành trong tế 
bào rễ (Hình 2a). 

Dạng sợi nấm SN3 

Dạng sợi nấm SN3 được ghi nhận trong rễ lan 
Cymbidium sp. có cấu trúc sợi nấm phân nhánh, có 
thể có thắt eo hoặc không có thắt eo tại vị trí phân 
nhánh. Sợi nấm dạng SN3 được tạo thành bởi nhiều 
đoạn nhỏ và giữa mỗi đoạn đều có sự ngăn cách của 
vách ngăn bên trong sợi nấm. Trong mỗi đoạn nhỏ 

đều có đặc điểm chung là có sự xuất hiện của cấu 
trúc hình cầu hoặc gần cầu, bắt màu xanh nhạt. Ở vị 
trí trung tâm có cấu trúc hình cầu hoặc gần cầu với 
kích thước nhỏ hơn bắt màu xanh đậm, hai cấu trúc 
này được bao bọc bởi một lớp bắt màu xanh đậm khi 
mẫu rễ được nhuộm với thuốc nhuộm trypan blue 
(Hình 2b). 

Dạng sợi nấm SN4 

Trong rễ lan Cymbidium sp. còn ghi nhận được 
sự xuất hiện của dạng sợi nấm SN4 với cấu trúc sợi 
nấm phân nhánh và không có thắt eo tại vị trí phân 
nhánh. Ngoài ra, dạng sợi nấm SN4 còn có đặc điểm 
khác như sợi nấm có vách ngăn và có các khối bắt 
màu xanh đậm bên trong sợi nấm. Dạng sợi nấm 
SN4 phân bố dọc theo chiều dài rễ và hình thành 
trong các tế bào rễ (Hình 2c) 

  
Hình 1. Hình thái dạng sợi nấm SN1 

Vách ngăn 

Phân nhánh 

Thắt eo 

Vách ngăn 

Phân 
nhánh 

Thắt eo 

a)  b) 
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Ghi chú: (a) hình thái dạng sợi nấm SN2, (b) hình thái dạng sợi nấm SN3, (c) hình thái dạng sợi nấm SN4

Kết quả khảo sát sự hiện diện của nấm cộng sinh 
trong các mẫu rễ lan Cymbidium sp. cho thấy trong 
cùng một loài lan có thể tồn tại các dạng nấm cộng 
sinh khác nhau. Kết quả khảo sát nấm cộng sinh 
trong rễ lan Cymbidium sp. tương đồng với nhận 
định của Cevallos et al. (2017), nhóm tác giả cho 
rằng các cá thể lan cùng tồn tại ở một địa điểm nhất 
định có xu hướng liên kết với các cộng đồng OMF 
khác nhau và sự liên kết với các cộng đồng OMF 
riêng biệt có thể là một lợi thế đối với cây lan nhằm 
làm giảm sự cạnh tranh nước hoặc dinh dưỡng. 
Ngoài ra, kết quả khảo sát sự hiện diện của nhiều 
dạng nấm cộng sinh khác nhau trong rễ của cùng 
một loài lan Cymbidium sp. cũng tương đồng với kết 
quả nghiên cứu của Zhao et al. (2014) về việc phân 
lập và nhận diện các dạng nấm cộng sinh khác nhau 
trong rễ lan Cymbidium hybridum. Kết quả này cho 
thấy, trong rễ lan C. hybridum đã phân lập và ghi 
nhận được ba dạng nấm cộng sinh gồm dạng CL01 
thuộc chi Tulasnella, dạng nấm ZH3A-3 thuộc chi 
Mortierella và dạng nấm CY5-1 thuộc chi 
Scytalidium. 

3.1.2. Tỷ lệ xuất hiện của các dạng sợi nấm phổ 
biến trong rễ lan Cymbidium sp. 

Trong rễ của các loài lan có thể xuất hiện nhiều 
dạng nấm cộng sinh khác nhau; vì thế, tỷ lệ xuất hiện 

là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 
được sự hiện diện của các dạng nấm cộng sinh và 
xác định được các dạng nấm cộng sinh chiếm ưu thế 
trong rễ lan. Tỷ lệ xuất hiện của các dạng nấm cộng 
sinh trong rễ lan Cymbidium sp. đã được ghi nhận 
và trình bày ở biểu đồ Hình 3. Biểu đồ Hình 3 cho 
thấy, trong rễ lan Cymbidium sp. ghi nhận được sự 
hiện diện của bốn dạng sợi nấm với tỷ lệ xuất hiện 
dao động từ 3,33 đến 70,00%; trong đó, SN1 là dạng 
sợi nấm hiện diện phổ biến trong 30 mẫu rễ lan 
Cymbidium sp. với tỷ lệ xuất hiện là 70,00%. 

Sự hiện diện của nhiều dạng nấm cộng sinh trong 
mẫu rễ lan Cymbidium sp. với tỷ lệ xuất xuất hiện 
khác nhau cũng tương đồng với kết quả khảo sát sự 
hiện diện của nấm cộng sinh trong rễ lan C. 
aloifolium của Shubha (2022). Kết quả nghiên cứu 
này cho thấy trong 240 mẫu rễ lan C. aloifolium ghi 
nhận được sự hiện diện của 16 loài nấm khác nhau 
thuộc 12 chi Aspergillus, Curvularia, Nigrospora, 
Colletotrichum, Rhizoctonia, Xylaria, Trichoderma, 
Fusarium, Penicillum, Helminthosporium, 
Cladosporium và Alternaria với tỷ lệ xuất hiện dao 
động từ 1,5% đến 14,9%. Qua đó kết quả cũng cho 
thấy trong rễ của một loài lan có thể tồn tại nhiều 
dạng sợi nấm thuộc nhiều chi nấm khác nhau. 

 
Hình 3. Tỷ lệ xuất hiện của các dạng sợi nấm trong rễ lan Cymbidium sp. 

   
Hình 2. Hình thái một số dạng sợi nấm phổ biến trong rễ lan Cymbidium sp. ở độ phóng đại 100X 
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Phân nhánh 

Vách ngăn 
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3.2. Sự hiện diện của các dạng bào tử nấm 
phổ biến trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. 

3.2.1. Hình thái các dạng bào tử nấm phổ biến 
trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. 

Kết quả khảo sát sự hiện diện của một số các 
dạng bào tử nấm phổ biến trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. ghi nhận được hình thái của các dạng 
bào tử và được trình bày từ Hình 4 đến Hình 11.  

Dạng bào tử OMF-1 

Hình thái bào tử OMF-1 có dạng hình tam giác, 
bắt màu vàng đến vàng nhạt khi nhuộm với hỗn hợp 
thuốc nhuộm PVLG và Melzer (Hình 4). Dạng bào 
tử OMF-1 có kích thước bào tử trung bình khoảng 
59,0 ± 8,0 µm và các bào tử tồn tại riêng lẻ trong 
dung dịch giá thể. Cấu trúc vách bào tử gồm 3 lớp 
lần lượt được ký hiệu là L1, L2 và L3 theo thứ tự từ 
ngoài vào trong; trong đó, lớp L2 dày hơn hai lớp 
vách còn lại. Ngoài ra, trên bề mặt bào tử dạng 
OMF-1 còn ghi nhận được điểm đặc trưng của dạng 
bào tử này là ba đoạn thẳng hợp với nhau tại vị trí 
trung tâm bào tử và hai đoạn thẳng hợp nhau tạo 
thành một góc 120o. 

Dạng bào tử OMF-2 

Hình thái bào tử dạng OMF-2 có dạng hình tam 
giác hoặc gần cầu, bắt màu vàng nhạt hoặc vàng cam 
khi được nhuộm với hỗn hợp thuốc nhuộm PVLG 
và dung dịch Melzer (Hình 5). Dạng bào tử OMF-2 
có kích thước bào tử trung bình khoảng 109 µm. 
Dạng bào tử OMF-2 cũng ghi nhận được sự xuất 

hiện của ba đoạn thẳng hợp với nhau tại vị trí trung 
tâm của bào tử, tuy nhiên các đoạn thẳng hợp thành 
một góc không đều nhau như dạng bào tử OMF-1. 
Ngoài ra, trên bề mặt bào tử ghi nhận được các cấu 
trúc với nhiều hình dạng khác nhau và có màu sắc 
giống với màu sắc của bào tử. Tuy nhiên, cấu trúc 
vách bào tử của dạng OMF-2 vẫn chưa thể xác định 
được. Khi so sánh kết quả khảo sát sự hiện diện của 
các dạng bào tử nấm trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. được trồng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh với kết quả khảo sát sự hiện diện của các dạng 
bào tử nấm trong giá thể trồng của ba loài lan 
Dendro (Dendrobium sp.), lan Hồ điệp 
(Phalaenopsis sp.) và lan Kiếm (Cymbidium sp.) 
được trồng tại Thành phố Thủ Đức (Phan et al., 
2024), kết quả so sánh cho thấy rằng dạng bào tử 
OMF-2 có đặc điểm tương đồng với dạng bào tử 
thuộc chi Acaulospora. 

 

 

Hình 4. Hình thái bào tử dạng OMF-1 
Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) 

cấu trúc vách bào tử 

 

 

 

Hình 5. Hình thái bào tử dạng OMF-2 ở độ phóng đại 100X 

Ghi chú: (a) và (b) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (c) hình thái bào tử thuộc chi Acaulospora (Phan et al., 2024) 

Dạng bào tử OMF-3 

Dạng bào tử OMF-3 có hình thái dạng hình cầu, 
bắt màu cam nâu khi được nhuộm với dung dịch 
PVGL và Melzer. Bào tử có chiều dài trung bình là 
118,3 ± 33,2 µm và chiều rộng trung bình là 108,3 
± 33,7 µm có nhân bên trong bào tử và các bào tử 

tồn tại riêng lẻ trong dung dịch giá thể. Dạng bào tử 
OMF-3 có cấu trúc vách bào tử gồm 3 lớp được ký 
hiệu lần lượt là L1, L2 và L3; trong đó, lớp L2 có 
màu sáng hơn và dày hơn so với lớp L1 và L3. Khi 
các lớp vách bào tử bị vỡ làm cho phần dịch màu 
vàng nhạt bên trong bào tử tràn ra bên ngoài. Ngoài 
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ra, dạng bào tử OMF-3 còn ghi nhận được sự xuất 
hiện của cuống bào tử với màu vàng nhạt, có đường 
kính khoảng 10,8 ± 3,1 µm và vuông góc với bề mặt 
bào tử. Cấu trúc cuống bào tử gồm 3 lớp được ký 
hiệu là L1, L2 và L3; trong đó, lớp L2 dày hơn hai 
lớp còn lại. Đặc điểm này của cuống bào tử tương 
đồng với các đặc điểm của cấu trúc vách bào tử. 
Hình thái của dạng bào tử OMF-3 dưới kính hiển vi 

ở độ phóng đại 100X còn cho thấy tại vị trí giữa bào 
tử và cuống bào tử lớp vách L2 dày hơn so với các 
vị trí khác (Hình 6). Khi so sánh hình thái dạng bào 
tử OMF-3 với hình thái của các dạng bào tử trong 
khóa phân loại của INVAM, kết quả cho thấy rằng 
dạng bào tử OMF-3 có các đặc điểm tương đồng với 
đặc điểm hình thái của bào tử thuộc chi Dentiscutata 
về màu sắc, cấu trúc vách bào tử và cuống bào tử. 

     
Hình 6. Hình thái bào tử dạng OMF-3 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử (c) cấu trúc cuống bào tửc (d) phần dịch 
màu vàng nhạt bên trong bào tử, (e) hình thái bào tử thuộc chi Dentiscutata trong khóa phân loại của INVAM 

Dạng bào tử OMF-4 

Dạng bào tử OMF-4 có hình dạng gần cầu, bào 
tử khi được nhuộm với dung dịch PVGL và Melzer 
có màu nâu, dạng bào tử này có chiều dài là 72,5 µm 
và chiều rộng là 57,5 µm. Các bào tử dạng OMF-4 
tồn tại đơn lẻ hoặc thành chùm, mỗi chùm khoảng 2 
đến 3 bào tử và liên kết với nhau bằng cuống bào tử. 
Khi quan sát hình thái bào tử dưới kính hiển vi ở độ 
phóng đại 100X cho thấy, cấu trúc vách bào tử và 
cuống bào tử của dạng bào tử OMF-4 đều có 3 lớp 
là L1, L2 và L3. Cuống bào tử có đường kính là 7,5 
µm và hình thành gần vuông góc với bề mặt bào tử; 
trong đó, cấu trúc lớp vách bào tử và cuống bào tử 

đều có đặc điểm là lớp L2 dày hơn lớp L1 và L3. 
Nhân bào tử được bao bọc bởi các lớp vách bào tử 
và có màu đậm hơn so với các lớp vách bào tử và 
cuống bào tử (Hình 7). Qua quan sát hình thái của 
dạng bào tử OMF-4, kết quả nhận thấy rằng giữa bào 
tử và cuống bào tử có sự ngăn cách của các lớp vách 
L1, L2 và L3. Khi so sánh hình thái của dạng bào tử 
OMF-4 với hình thái các dạng bào tử trong công bố 
của Rajkumar et al. (2012) về các loài nấm cộng sinh 
với một số cây dược liệu ở vùng Karnataka, kết quả 
so sánh cho thấy hình thái của dạng bào tử OMF-4 
có đặc điểm tương đồng với hình thái của bào tử 
thuộc chi Glomus. 

    
Hình 7. Hình thái bào tử dạng OMF-4 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử, (c) cấu trúc cuống bào tử, (d) hình thái bào 
tử chi Glomus (Rajkumar et al., 2012)  

Dạng bào tử OMF-5 

Bào tử dạng OMF-5 có dạng hình elip, có chiều 
dài trung bình là 131,3 ± 31,2 µm và chiều rộng 
trung bình khoảng 81,3 ± 3,7 µm. Cấu trúc vách bào 
tử dạng OMF-5 gồm có 3 lớp được ký hiệu lần lượt 
là L1, L2 và L3 theo thứ tự từ ngoài vào trong, với 

màu sắc các lớp vách lần lượt là màu vàng, màu cam 
và màu nâu khi được nhuộm với hỗn hợp thuốc 
nhuộm PVLG và dung dịch Melzer. Ngoài ra, hình 
thái dạng bào tử OMF-5 khi quan sát dưới kính hiển 
vi ở độ phóng đại 100X còn ghi nhận được sự xuất 
hiện của cuống bào tử có đường kính khoảng 27,5 ± 
17,5 µm, có màu vàng nhạt khi bắt màu với thuốc 
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nhuộm PVLG và dung dịch Melzer. Cấu trúc cuống 
bào tử gồm ba lớp được ký hiệu là L1, L2 và L3 với 
màu sắc và độ dày khác với cấu trúc vách bào tử; 

trong đó, lớp L2 của cuống bào tử có màu vàng sáng 
và dày hơn lớp L1 và L3 của cuống bào tử (Hình 8) 

   

Hình 8. Hình thái dạng bào tử OMF-5 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử, (c) cấu trúc cuống bào tử

Dạng bào tử OMF-6 

Dạng bào tử OMF-6 có hình thái dạng hình cầu 
và bắt màu vàng cam khi được nhuộm với hỗn hợp 
thuốc nhuộm PVLG và dung dịch Melzer. Dạng bào 
tử OMF-6 có cấu trúc vách bào tử gồm 3 lớp được 
ký hiệu là L1, L2 và L3 theo thứ tự từ ngoài vào 
trong; trong đó, lớp vách L1 và L3 có màu đậm hơn 
so với lớp vách L2; mặt khác, lớp vách L2 lại dày 
hơn hai lớp vách còn lại. Dạng bào tử OMF-6 có 
chiều dài trung bình khoảng 131,5 ± 45,0 µm và 
chiều rộng trung bình khoảng 121,0 ± 42,5 µm 
(Hình 9). Khi quan sát hình thái của dạng bào tử 
OMF-6 dưới kính hiển vi không ghi nhận được sự 
xuất hiện của cuống bào tử và nhân bào tử. Khi so 
sánh hình thái của dạng bào tử OMF-6 với hình thái 
của các dạng bào tử trong công bố của Álvarez-
Lopeztello et al. (2018) nhận thấy rằng dạng bào tử 
OMF-6 có những đặc điểm tương đồng về hình thái 
như hình dạng, màu sắc và kích thước bào tử so với 
bào tử thuộc chi Glomus. Ngoài ra, khi so sánh kết 
quả khảo sát sự hiện diện của các dạng bào tử nấm 
trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. được trồng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh với kết quả khảo sát hiện 
diện của các dạng bào tử nấm trong giá thể trồng của 
ba loài lan Dendro (Dendrobium sp.), lan Hồ điệp 
(Phalaenopsis sp.) và lan Kiếm (Cymbidium sp.) 
được trồng tại thành phố Thủ Đức (Phan et al., 
2024), kết quả so sánh cho thấy dạng bào tử OMF-6 
có đặc điểm tương đồng với dạng bào tử chi Glomus. 

Dạng bào tử OMF-7 

Dạng bào tử OMF-7 có dạng hình elip, có màu 
vàng nâu khi bắt màu với hỗn hợp thuốc nhuộm 
PVLG và dung dịch Melzer. Bào tử dạng OMF-7 có 
chiều dài là 115,0 µm và chiều rộng là 87,5 µm. Cấu 
trúc vách bào tử dạng OMF-7 gồm có 8 lớp được ký 
hiệu từ L1 đến L8 theo thứ tự từ ngoài vào trong. 
Cấu trúc này có sự xen kẽ giữa các lớp có màu nâu 
sẫm với các lớp có màu vàng nâu. Ngoài ra, khi quan 
sát hình thái của dạng bào tử OMF-7 dưới kính hiển 
vi còn ghi nhận được các cấu trúc hình cầu nhỏ với 
nhiều kích thước khác nhau xuất hiện bên trong các 
lớp vách bào tử (Hình 10). 

Dạng bào tử OMF-8 

Bào tử dạng OMF-8 có hình thái dạng elip, bắt 
màu vàng sáng khi được nhuộm với thuốc nhuộm 
PVLG và dung dịch Melzer. Bào tử dạng OMF-8 có 
chiều dài trung bình khoảng 73,8 ± 13,7 µm và chiều 
rộng trung bình khoảng 52,5 ± 7,5 µm. Cấu trúc 
vách bào tử gồm có 4 lớp được ký hiệu lần lượt từ 
L1 đến L4 theo thứ tự từ ngoài vào trong; trong đó, 
lớp L2 là lớp vách có màu sáng hơn và dày hơn so 
với các lớp vách còn lại. Khi quan sát hình thái của 
dạng bào tử OMF-8 dưới kính hiển vi không ghi 
nhận được cấu trúc cuống bào tử và nhân bào tử 
(Hình 11).  
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Hình 9. Hình thái bào tử dạng OMF-6 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử, (c) hình thái bào tử thuộc chi Glomus 
(Álvarez-Lopeztello et al., 2018), (d) hình thái bào tử thuộc chi Glomus (Phan et al., 2024) 

  

Hình 10. Hình thái bào tử dạng OMF-7 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử

Kết quả khảo sát sự hiện diện của các dạng bào 
tử nấm trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. cho 
thấy hình thái của cả tám dạng bào tử sau khi được 
nhuộm bằng dung dịch PVLG và Melzer có cả sự 
tương đồng và sự khác biệt giữa các dạng bào tử. 
Trong đó, hai dạng bào tử OMF-1 và OMF-2, hai 
dạng bào tử OMF-4 và OMF-5 hay hai dạng bào tử 
OMF-7 và OMF-8 đều có sự tương đồng về hình 
dạng bào tử với các hình dạng như tam giác, hình 
cầu hoặc hình elip; tuy nhiên, giữa các dạng bào tử 
này đều có sự khác biệt về màu sắc, kích thước và 
cấu trúc vách bào tử cũng như cấu trúc của cuống 

bào tử. Khi so sánh đặc điểm hình thái của hai dạng 
bào tử OMF-4 và OMF-5, kết quả cho thấy rằng cả 
hai dạng bào tử đều có cấu trúc vách bào tử và cuống 
bào tử là 3 lớp; tuy nhiên, các lớp vách của cuống 
bào tử dạng OMF-5 có độ dày nhỏ hơn so với các 
lớp vách của cuống bào tử dạng OMF-4. Ngoài ra, 
khi so sánh hình thái của dạng bào tử OMF-8 với 
hình thái của dạng bào tử OMF-7, kết quả cũng cho 
thấy rằng dạng bào tử OMF-8 có số lớp vách bào tử 
ít hơn so với số lớp vách bào tử của dạng bào tử 
OMF-7. Hai dạng bào tử này cũng có sự khác biệt 
về màu sắc và đặc điểm các lớp vách bào tử cũng 
như kích thước bào tử trung bình. 

  
Hình 11. Hình thái bào tử dạng OMF-8 

Ghi chú: (a) hình thái bào tử ở độ phóng đại 100X, (b) cấu trúc vách bào tử 
Sự đa dạng và phong phú của các dạng bào tử 

nấm có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh học và 
phi sinh học, bao gồm khí hậu, các tính chất vật lý 
và hóa học của giá thể cũng như tùy vào các loài cây 
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chủ hay sự hiện diện của các thực vật khác cùng tồn 
tại trong môi trường giá thể (Albornoz et al., 2022; 
Davison et al., 2020; Ceulemans et al., 2019). Ma et 
al. (2023) cũng nhận thấy rằng đặc tính của đất hoặc 
giá thể đóng vai trò rất quan trọng đối với những 
biến đổi về sự đa dạng và phong phú của các dạng 
nấm cộng sinh (Coughlan et al., 2000); trong đó, pH 
của đất hoặc giá thể là một yếu tố quan trọng, có sự 
tương quan với mật độ bào tử và có thể ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự hình thành và phát triển bào tử của 
nấm cộng sinh (Wang et al., 1993). Smith and Read 
(2010) đã đưa ra nhận định rằng giai đoạn hình thành 
bào tử là một giai đoạn quan trọng trong vòng đời 
của nấm cộng sinh và phải phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố như điều kiện môi trường sống và trạng thái sinh 
lý của nấm cộng sinh. 

3.2.2. Tỷ lệ xuất hiện và mật độ bào tử trung 
bình của các dạng bào tử nấm hiện diện 
trong giá thể trồng lan Cymbidium sp. 

Kết quả về tỷ lệ xuất hiện và mật độ bào tử trung 
bình của các dạng bào tử nấm trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. được ghi nhận và trình bày ở  
Bảng 1. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 1 cho thấy trong 
giá thể trồng lan Cymbidium sp. ghi nhận được sự 
hiện diện của tám dạng bào tử nấm khác nhau với tỷ 
lệ xuất hiện dao động từ 3,3 đến 100,0%. Trong đó, 
dạng bào tử OMF-1 là dạng bào tử chiếm ưu thế hơn 
so với các dạng bào tử nấm khác trong giá thể khi 
đã ghi nhận có sự hiện diện trong cả 30 mẫu giá thể 
đã được thu thập với tỷ lệ xuất hiện là 100,0%. 
Trong khi đó, dạng bào tử OMF-3 là dạng bào tử chỉ 
xuất hiện trong một mẫu giá thể được thu thập ở cây 
lan số 3 của vườn lan thứ 7 được ký hiệu là C7-3 với 

tỷ lệ xuất hiện là 3,3%. Ngoài ra, kết quả được trình 
bày ở Bảng 2 còn cho thấy cả tám dạng bào tử được 
ghi nhận trong 30 mẫu giá thể trồng lan Cymbidium 
sp. với mật độ bào tử trung bình dao động từ 0,03 
đến 2,00 bào tử/g giá thể. Trong số tám dạng bào tử 
đã ghi nhận được trong giá thể trồng lan Cymbidium 
sp., hai dạng bào tử OMF-1 và OMF-2 có mật độ 
bào tử trung bình cao nhất lần lượt là 2,00 bào tử/g 
giá thể và 1,43 bào tử/g giá thể, khác biệt rất có ý 
nghĩa thống kê so với mật độ bào tử trung bình của 
các dạng bào tử còn lại. Qua đó cho thấy, OMF-1 là 
dạng bào tử hiện diện phổ biến với tỷ lệ xuất hiện và 
mật độ bào tử trung bình cao hơn các dạng bào tử 
còn lại trong 30 mẫu giá thể trồng lan  
Cymbidium sp. 

Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về mật độ bào 
tử giữa các dạng bào tử là do sự xâm nhiễm và phân 
tán có chọn lọc hoặc sự nảy mầm của bào tử phụ 
thuộc vào kích thước bào tử và sự xâm nhiễm trên 
những môi trường không đồng nhất (Aguilar-
Trigueros et al., 2019). Biermann and Linderman 
(1983) cho rằng nấm cộng sinh sinh sản lặp đi lặp 
lại với tốc độ không xác định; Mặt khác, giữa kích 
thước bào tử và thời gian sinh sản, tồn tại của nấm 
cộng sinh cũng có mối tương quan rõ rệt. Mối tương 
quan này được thể hiện ở việc các loài nấm cộng 
sinh có kích thước bào tử lớn có tuổi sinh sản dài 
hơn và thời gian tồn tại để tìm kiếm cây chủ lâu hơn 
so với các loài nấm cộng sinh có kích thước bào tử 
nhỏ (Klironomos & Hart, 2002; Biermann & 
Linderman, 1983). Điều này cho thấy sự hình thành 
và phát triển của bào tử cũng như sợi nấm là tùy 
thuộc vào đặc trưng của từng loài nấm cộng sinh và 
có mối tương quan với kích thước bào tử nấm. 

Bảng 2. Tỷ lệ xuất hiện và mật độ bào tử trung bình của các dạng bào tử nấm trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. 

Dạng bào tử Tỷ lệ xuất hiện (%) Mật độ bào tử trung bình  
(bào tử/g giá thể) 

OMF-1 100,0 2,00 a 
OMF-2 70,0 1,43 a 
OMF-3 3,3 0,03 c 
OMF-4 16,7 0,20 bc 
OMF-5 20,0 0,27 bc 
OMF-6 30,0 0,47 bc 
OMF-7 56,7 0,70 b 
OMF-8 16,7 0,20 bc 
F tính  27,56*** 

CV (%)  34,72 
Trong cùng một cột, các giá trị có cùng kí tự theo sau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ***: khác biệt rất có ý 
nghĩa thống kê ở mức α = 0,001  
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Trong rễ lan Cymbidium sp. đã ghi nhận được sự 
hiện diện của bốn dạng sợi nấm được ký hiệu từ SN1 
đến SN4 với tỷ lệ xuất hiện dao động từ 3,3 đến 
70,0%; trong đó dạng sợi nấm SN1 là dạng xuất hiện 
phổ biến trong rễ lan Cymbidium sp. với tỷ lệ xuất 
hiện là 70,0%. Ngoài ra, trong giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. cũng đã ghi nhận được sự xuất hiện 
của tám dạng bào tử nấm được ký hiệu từ OMF-1 
đến OMF-8 trong 30 mẫu giá thể trồng lan 
Cymbidium sp. với tỷ lệ xuất hiện dao động từ 3,3 
đến 100,0% và mật độ bào tử trung bình dao động 
từ 0,03 đến 2,00 bào tử/ g giá thể. Trong đó, OMF-

1 là dạng bào tử xuất hiện phổ biến trong tất cả các 
mẫu giá thể với tỷ lệ xuất hiện là 100,0% và mật độ 
bào tử trung bình có giá trị cao nhất là 2,00 bào tử/g 
giá thể. 
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